
L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KT013 Tin học căn bản 1 1

2 KT014 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KT801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

4 KT802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 112

5 KT803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 121

L1 L2 Chữ

Trường Đại học Cần Thơ

Nơi sinh  

Sinh Viên    Trần Nguyên Bình (CT1332X071)

Lớp  CT1332X1

Ngày sinh    15/10/1975

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.86

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  112

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Ngô Xuân Vui (CT1332X059)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.06

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2014-2015

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh khóa 2011 (TN2211X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    19/01/1984

Nơi sinh   Cần Thơ

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thành Tài (CT1122X143)

Lớp  CT1122X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.26

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

 Nguyễn Thị Trúc Như (CM1432X352)

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    19/06/1990

Nơi sinh  

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Học Kỳ 2 - Năm Học 2017-2018

Sinh Viên  

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  CT1332X1

Ngày sinh    10/01/1989

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 122 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 122 * 

L1 L2 Chữ

1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 131 * 

2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 132 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 132 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1 122 F 

4 KL123 Luật lao động 3 1 142 3.5  F 

5 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 142 *  2.4  F 

6 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 152 *  3  F 

7 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 161 *  -4  F 

8 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 152 *  2.7  F 

9 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 161 *  -4  F 

10 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 * 

11 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 131 * 

12 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 131 * 

13 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 161 *  -4  F 

Sinh Viên    Huỳnh Thị Anh Đào (KH1332X005)

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.8

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  78

Nơi sinh   Bạc Liêu

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Trần Thu Thấm (HD1332X195)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  102

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.83

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    23/07/1987

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Hồng Kông (GK1332X029)

Lớp  GK1332X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.83

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  KH1332X1

Ngày sinh    00/00/1984

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK



L1 L2 Chữ

1 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 161 *  3.3  F 

2 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 151 *  3  F 

3 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  3.6  F 

L1 L2 Chữ

1 KL327 Luật đất đai 3 1 152 *  1  F 

L1 L2 Chữ

1 KL118 Luật hình sự phần chung 2 1 142 *  3  F 

2 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 151 *  3  F 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.16

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Nơi sinh   Cần Thơ

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Thị Ngọc Kiểu (KH1332X012)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  108

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.17

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    10/10/1986

Nơi sinh   Cần Thơ

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Võ Quốc Hội (KH1332X011)

Lớp  KH1332X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.28

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Nơi sinh   Hậu Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Thị Diệu Hiền (KH1332X009)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  105

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.15

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    14/01/1991

Nơi sinh   Hậu Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Lớp  KH1332X1

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Lớp  KH1332X1

Ngày sinh    30/11/1989

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  KH1332X1

Ngày sinh    07/06/1976

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  3.8  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL118 Luật hình sự phần chung 2 1 142 *  -4  F 

4 KL119 Luật hình sự phần riêng 2 1 142 *  -4  F 

5 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 *  -4  F 

6 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 *  -4  F 

7 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

8 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

9 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

10 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

11 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL327 Luật đất đai 3 1 152 *  1.5  F 

2 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  3.4  F 

L1 L2 Chữ

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.33

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    02/03/1981

Nơi sinh   Hậu Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Võ Huy Cường (KH1332X035)

Lớp  KH1332X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.29

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  106

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Trần Hoàng Anh (KH1332X034)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  85

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.05

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    09/10/1991

Nơi sinh   Cần Thơ

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thị Út Tám (KH1332X024)

Lớp  KH1332X1

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  KH1332X1

Ngày sinh    02/01/1983

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



1 KL105 Luật so sánh 2 1 152 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 161 *  -4  F 

4 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 161 *  -4  F 

5 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 *  -4  F 

6 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 *  -4  F 

7 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 *  -4  F 

8 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 *  -4  F 

9 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 *  -4  F 

10 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 *  -4.0  F 

11 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

12 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

13 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 161 *  -4  F 

14 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 161 *  -4  F 

15 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 *  -4  F 

16 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  -4  F 

17 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

18 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

19 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

20 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

21 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

22 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 162 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 141 *  3  F 

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Nơi sinh   Hậu Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Huỳnh Chiều Ca (KH1332X046)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.29

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    13/12/1973

Nơi sinh   Hậu Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thanh Phong (KH1332X044)

Lớp  KH1332X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.29

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  60

Nơi sinh   Vị Thanh

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Sinh Viên    Cao Thanh Giàu (KH1332X038)

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Lớp  KH1332X1

Ngày sinh    03/12/1993

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  KH1332X1

Ngày sinh    02/05/1992



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1

4 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1

5 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

6 KL118 Luật hình sự phần chung 2 1

7 KL119 Luật hình sự phần riêng 2 1

8 KL128 Luật dân sự 4 1

9 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1

10 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1

11 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 -4  F 

12 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 -4  F 

13 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 -4  F 

14 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 -4  F 

15 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 -4  F 

16 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 -4  F 

17 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 -4  F 

18 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 -4  F 

19 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

20 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1

21 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

22 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

23 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 162 -4  F 

24 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1

25 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1

26 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1

27 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1

28 TN011 Thống kê xã hội học 2 1

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  0

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  0

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Lớp  KH1332X1

Ngày sinh    30/04/1994

Nơi sinh   Cần Thơ

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.49

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  43

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Quách Ái Thơ (KH1332X048)

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



4 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1

5 KL105 Luật so sánh 2 1 152 -4  F 

6 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

7 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 -4  F 

8 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 161 -4  F 

9 KL118 Luật hình sự phần chung 2 1

10 KL119 Luật hình sự phần riêng 2 1

11 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 151 -4  F 

12 KL123 Luật lao động 3 1 152 -4  F 

13 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 161 0  F 

14 KL128 Luật dân sự 4 1

15 KL129 Luật thương mại 4 1 151 -4  F 

16 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1

17 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1

18 KL303 Luật hành chính 1 2 1 151 -4  F 

19 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 -4  F 

20 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 -4  F 

21 KL327 Luật đất đai 3 1 152 -4  F 

22 KL328 Luật môi trường 2 1 152 -4  F 

23 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 -4  F 

24 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 -4  F 

25 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 -4  F 

26 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 -4  F 

27 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 -4.0  F 

28 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 151 -4  F 

29 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 151 -4  F 

30 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 -4  F 

31 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 -4  F 

32 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 161 -4  F 

33 KL378 Luật hành chính 3 2 1 152 -4  F 

34 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 161 -4  F 

35 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 -4  F 

36 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 -4  F 

37 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 -4  F 

38 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

39 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1

40 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

41 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

42 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 162 -4  F 

43 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1

44 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1

45 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1

46 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1

47 TN011 Thống kê xã hội học 2 1

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  0

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  0

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Lớp  KH1332X1

Ngày sinh    04/03/1984

Nơi sinh   An Giang

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Trương Thùy Linh (KH1332X049)



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1

4 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1

5 KL105 Luật so sánh 2 1 152 -4  F 

6 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

7 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 -4  F 

8 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 161 -4  F 

9 KL118 Luật hình sự phần chung 2 1

10 KL119 Luật hình sự phần riêng 2 1

11 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 151 -4  F 

12 KL123 Luật lao động 3 1 152 -4  F 

13 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 161 0  F 

14 KL128 Luật dân sự 4 1

15 KL129 Luật thương mại 4 1 151 -4  F 

16 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1

17 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1

18 KL303 Luật hành chính 1 2 1 151 -4  F 

19 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 -4  F 

20 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 -4  F 

21 KL327 Luật đất đai 3 1 152 -4  F 

22 KL328 Luật môi trường 2 1 152 -4  F 

23 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 -4  F 

24 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 -4  F 

25 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 -4  F 

26 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 -4  F 

27 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 -4.0  F 

28 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 151 -4  F 

29 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 151 -4  F 

30 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 -4  F 

31 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 -4  F 

32 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 161 -4  F 

33 KL378 Luật hành chính 3 2 1 152 -4  F 

34 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 161 -4  F 

35 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 -4  F 

36 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 -4  F 

37 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 -4  F 

38 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

39 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1

40 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

41 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

42 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 162 -4  F 

43 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1

44 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1

45 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1

46 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1

47 TN011 Thống kê xã hội học 2 1

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  57

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Lớp  KH1332X1

Ngày sinh    00/00/1977

Nơi sinh   Tiền Giang

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Sinh Viên    Lê Hòa Thuận (KH1332X050)

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1

4 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1

5 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

6 KL118 Luật hình sự phần chung 2 1

7 KL119 Luật hình sự phần riêng 2 1

8 KL128 Luật dân sự 4 1

9 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1

10 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1

11 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 -4  F 

12 KL327 Luật đất đai 3 1 152 3  F 

13 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 3.6  F 

14 KL378 Luật hành chính 3 2 1 152 -4  F 

15 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

16 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1

17 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

18 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1

19 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1

20 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1

21 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1

22 TN011 Thống kê xã hội học 2 1

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1

4 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1

5 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

6 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 161 -4  F 

7 KL118 Luật hình sự phần chung 2 1

8 KL119 Luật hình sự phần riêng 2 1

9 KL123 Luật lao động 3 1 152 -4  F 

10 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 161 -4  F 

11 KL128 Luật dân sự 4 1

12 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.39

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  18

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Lớp  KH1332X1

Ngày sinh    14/02/1984

Nơi sinh   Hậu Giang

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.28

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Nguyễn Kim Nhàn (KH1332X051)

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



13 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1

14 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 -4  F 

15 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 -4  F 

16 KL327 Luật đất đai 3 1 152 3  F 

17 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 -4  F 

18 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 -4  F 

19 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 -4  F 

20 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 -4.0  F 

21 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 151 -4  F 

22 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 3  F 

23 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 -4  F 

24 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 161 -4  F 

25 KL378 Luật hành chính 3 2 1 152 -4  F 

26 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 161 -4  F 

27 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 -4  F 

28 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 -4  F 

29 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 -4  F 

30 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

31 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1

32 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

33 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

34 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 162 -4  F 

35 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1

36 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1

37 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1

38 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1

39 TN011 Thống kê xã hội học 2 1

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1

4 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1

5 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

6 KL118 Luật hình sự phần chung 2 1

7 KL119 Luật hình sự phần riêng 2 1

8 KL128 Luật dân sự 4 1

9 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1

10 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1

11 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 -4  F 

12 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 -4  F 

13 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 -4  F 

14 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 3  F 

15 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 -4  F 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.25

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  52

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Lớp  KH1332X1

Ngày sinh    12/04/1978

Nơi sinh   Bến Tre

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Trịnh Hải Long (KH1332X052)



16 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

17 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1

18 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

19 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

20 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1

21 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1

22 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1

23 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1

24 TN011 Thống kê xã hội học 2 1

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1

4 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1

5 KL105 Luật so sánh 2 1 152 -4  F 

6 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

7 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 -4  F 

8 KL118 Luật hình sự phần chung 2 1

9 KL119 Luật hình sự phần riêng 2 1

10 KL128 Luật dân sự 4 1

11 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1

12 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1

13 KL303 Luật hành chính 1 2 1 151 -4  F 

14 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 -4  F 

15 KL328 Luật môi trường 2 1 152 -4  F 

16 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 -4  F 

17 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 151 2  F 

18 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 -4  F 

19 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

20 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1

21 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

22 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1

23 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1

24 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1

25 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1

26 TN011 Thống kê xã hội học 2 1

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.22

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  50

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Lớp  KH1332X1

Ngày sinh    08/03/1985

Nơi sinh   Hậu Giang

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Võ Văn Khởi (KH1332X053)



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 122 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 122 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 122 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 131 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 131 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 122 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 122 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 122 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 131 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 131 * 

Ngày sinh    04/08/1989

Nơi sinh  

Sinh Viên    Nguyễn Thành Trung Nam (TG1332X024)

Lớp  TG1332X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.4

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2012 (TN3212X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2015-2016

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Hồ Nguyễn Tri Tâm (TG1232X450)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.39

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    19/09/1981

Nơi sinh   Thốt Nốt - Cần Thơ

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Lưu Thanh Chất (NV1432X002)

Lớp  NV1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.57

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Lớp  MT1332X1

Ngày sinh    03/07/1974

Nơi sinh  

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  TG1232X3

Ngày sinh    04/09/1990

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Trần Văn Bé Trang (MT1332X095)



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 122 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 122 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 122 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 131 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 131 * 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Ngày 03 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.22

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số


